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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 04/2025/QĐ-UBND
Điện Biên, ngày 11 tháng 02 năm 2025
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ; CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP THUỘC CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng hàng tháng đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp thuộc các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025.
Điều 3.  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (BTP);
- Vụ Pháp chế (BNV);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Điện Biên Phủ;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thành Đô
QUY ĐỊNH
ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ; CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP THUỘC CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2025/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định mục tiêu, nguyên tắc, nội dung đánh giá, xếp loại chất lượng hàng tháng đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp thuộc các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
2. Đối tượng áp dụng
a) Công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
b) Công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp thuộc các phòng, ban, đơn vị tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Điều 2. Mục tiêu đánh giá, xếp loại
1. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao văn hóa công vụ gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động công vụ của công chức, viên chức.
2. Làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét trách nhiệm khi công chức, viên chức vi phạm các chuẩn mực xử sự trong giải quyết công việc, đồng thời là căn cứ để người dân, doanh nghiệp giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của công chức, viên chức.
3. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý nghiêm công chức, viên chức có thái độ sách nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Động viên, khích lệ công chức, viên chức được người dân, doanh nghiệp đánh giá ở mức độ Rất hài lòng, Hài lòng cao.
Điều 3. Nguyên tắc đánh giá, xếp loại
1. Đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức đảm bảo khách quan, minh bạch, công bằng, chính xác.
2. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và chuẩn mực giao tiếp, ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ.
3. Thông qua kết quả khảo sát và các ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về việc công chức, viên chức có biểu hiện gây phiền hà, khó khăn, nhũng nhiễu, hách dịch, cửa quyền, làm phát sinh thủ tục hành chính trong khi giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp để làm tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức.
4. Đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong tháng (tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp; người dân, doanh nghiệp đến nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) thì thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng công chức theo các quy định tại Quy chế này và các văn bản quy định của Trung ương, của cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời lấy kết quả khảo sát theo mẫu Phiếu khảo sát số 01 ban hành kèm theo Quy chế này làm căn cứ để đánh giá, xếp loại.
5. Đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong tháng (không tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp; người dân, doanh nghiệp không đến nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) thì thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng công chức theo các quy định tại Quy chế này và các văn bản quy định của Trung ương, của cơ quan, đơn vị, địa phương.
6. Đối với công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp (trường hợp tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp) thì thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức theo các quy định tại Quy chế này và các văn bản quy định của Trung ương, của cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời lấy kết quả khảo sát theo Mẫu Phiếu khảo sát số 02 ban hành kèm theo Quy chế này làm căn cứ để đánh giá, xếp loại.
7. Đối với công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp (trường hợp tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến, bưu chính công ích) thì thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức theo các quy định tại Quy chế này và các văn bản quy định của Trung ương, của cơ quan, đơn vị, địa phương.
Điều 4. Các mức xếp loại
1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
3. Hoàn thành nhiệm vụ.
4. Không hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 5. Tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại
1. Tiêu chí chung thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
2. Căn cứ kết quả Phiếu khảo sát số 01, Phiếu khảo sát số 02 ban hành kèm theo Quy chế này.
3. Căn cứ các ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về việc công chức, viên chức có biểu hiện gây phiền hà, khó khăn, nhũng nhiễu, hách dịch, cửa quyền, làm phát sinh thủ tục hành chính trong khi giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp qua các kênh thông tin: Qua mục phản ánh kiến nghị tại Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh; đơn, thư, điện thoại, hộp thư điện tử; phản ánh, kiến nghị trực tiếp được cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc cấp có thẩm quyền kiểm tra, xác minh đúng nội dung phản ánh, kiến nghị.
Điều 6. Quy định khác
1. Công chức, viên chức bị xếp loại Không hoàn thành nhiệm vụ khi có phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về việc có các biểu hiện theo nội dung khoản 3, Điều 5 Quy định này và được cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc cấp có thẩm quyền kiểm tra, xác minh tính chính xác của nội dung phản ánh, kiến nghị.
2. Tùy vào tính chất, mức độ vi phạm, công chức, viên chức sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
Chương II
TIÊU CHÍ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ
Điều 7. Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Công chức đạt tất cả các tiêu chí sau đây được xếp loại chất lượng ở mức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:
1. Thực hiện tốt các quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 3 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP.
2. Hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 8 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP.
3. Kết quả khảo sát theo Phiếu khảo sát số 01 đạt 10/10 câu hỏi khảo sát được người dân, doanh nghiệp đánh giá ở mức Hài lòng trở lên, trong đó có ít nhất 5/10 câu hỏi khảo sát được đánh giá ở mức Rất hài lòng.
Điều 8. Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức Hoàn thành tốt nhiệm vụ
Công chức đạt tất cả các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức Hoàn thành tốt nhiệm vụ:
1. Đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 3 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP.
2. Hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 9 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP.
3. Kết quả khảo sát theo Phiếu khảo sát số 01 đạt 10/10 câu hỏi khảo sát được người dân, doanh nghiệp đánh giá ở mức Hài lòng trở lên.
Điều 9. Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức Hoàn thành nhiệm vụ
Công chức đạt tất cả các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức Hoàn thành nhiệm vụ:
1. Đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 3 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP.
2. Hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 10 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP.
3. Kết quả khảo sát theo Phiếu khảo sát số 01 đạt tối thiểu 8/10 câu hỏi khảo sát được người dân, doanh nghiệp đánh giá ở mức Hài lòng trở lên và không có câu hỏi khảo sát bị đánh giá ở mức Rất không hài lòng.
Điều 10. Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức Không hoàn thành nhiệm vụ
Công chức có một trong các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức Không hoàn thành nhiệm vụ:
1. Có một trong các tiêu chí theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1, Điều 11 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP.
2. Có hành vi vi phạm quy định bị xử lý kỷ luật trong tháng đánh giá.
3. Kết quả khảo sát theo Phiếu khảo sát số 01 có từ 3/10 câu hỏi khảo sát bị người dân, doanh nghiệp đánh giá ở mức Không hài lòng, hoặc có từ một câu hỏi khảo sát bị đánh giá ở mức Rất không hài lòng.
4. Thuộc trường hợp theo quy định tại khoản 1, Điều 6 Quy chế này.
Chương III
TIÊU CHÍ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP
Điều 11. Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức, viên chức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
1. Công chức đạt tất cả các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:
a) Thực hiện tốt các quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 3 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP.
b) Hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 8 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP.
c) Hoàn thành 100% nhiệm vụ công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, trong đó ít nhất 50% nhiệm vụ công việc được trả trước thời hạn quy định cho người dân, doanh nghiệp.
d) Kết quả khảo sát theo Phiếu khảo sát số 02 có 5/5 câu hỏi khảo sát được người dân, doanh nghiệp tích ở ô Không có.
2. Viên chức đạt tất cả các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:
a) Thực hiện tốt các quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 3 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP.
b) Hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 12 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP.
c) Hoàn thành 100% nhiệm vụ công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, trong đó ít nhất 50% nhiệm vụ công việc được trả trước thời hạn quy định cho người dân, doanh nghiệp.
d) Kết quả khảo sát theo Phiếu khảo sát số 02 có 5/5 câu hỏi khảo sát được người dân, doanh nghiệp tích ở ô Không có.
Điều 12. Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức, viên chức Hoàn thành tốt nhiệm vụ
1. Công chức đạt tất cả các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức Hoàn thành tốt nhiệm vụ:
a) Đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 3 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP.
b) Hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 9 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP.
c) Hoàn thành 100% nhiệm vụ công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.
d) Kết quả khảo sát theo Phiếu khảo sát số 02 có 5/5 câu hỏi khảo sát được người dân, doanh nghiệp tích ở ô Không có.
2. Viên chức đạt tất cả các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:
a) Đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 3 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP.
b) Hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 13 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP.
c) Hoàn thành 100% nhiệm vụ công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.
d) Kết quả khảo sát theo Phiếu khảo sát số 02 có 5/5 câu hỏi khảo sát được người dân, doanh nghiệp tích ở ô Không có.
Điều 13. Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức, viên chức Hoàn thành nhiệm vụ
1. Công chức đạt tất cả các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức Hoàn thành nhiệm vụ:
a) Đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 1, Khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 3 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP.
b) Hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 10 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP.
c) Có không quá 20% nhiệm vụ công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp chưa đảm bảo chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp hoặc phải thu hồi để khắc phục xử lý.
d) Kết quả khảo sát theo Phiếu khảo sát số 02 có 5/5 câu hỏi khảo sát được người dân, doanh nghiệp tích ở ô Không có.
2. Viên chức đạt tất cả các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức Hoàn thành nhiệm vụ:
a) Đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 3 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP.
b) Hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 14 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP.
c) Có không quá 20% nhiệm vụ công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp chưa đảm bảo chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp hoặc phải thu hồi để khắc phục xử lý.
d) Kết quả khảo sát theo Phiếu khảo sát số 02 có 5/5 câu hỏi khảo sát được người dân, doanh nghiệp tích ở ô Không có.
Điều 14. Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức, viên chức Không hoàn thành nhiệm vụ
1. Công chức có một trong các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức Không hoàn thành nhiệm vụ:
a) Có một trong các tiêu chí theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1, Điều 11 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP.
b) Có hành vi vi phạm quy định bị xử lý kỷ luật trong tháng đánh giá.
c) Có trên 20% nhiệm vụ công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp chưa đảm bảo chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp hoặc phải thu hồi để khắc phục xử lý.
d) Kết quả khảo sát theo Phiếu khảo sát số 02 có từ một câu hỏi khảo sát được người dân, doanh nghiệp tích ở ô Có.
đ) Thuộc trường hợp theo quy định tại khoản 1, Điều 6 Quy chế này.
2. Viên chức có một trong các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức Không hoàn thành nhiệm vụ:
a) Có một trong các tiêu chí theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1, Điều 15 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP.
b) Có hành vi vi phạm quy định bị xử lý kỷ luật trong tháng đánh giá.
c) Có trên 20% nhiệm vụ công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp chưa đảm bảo chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp hoặc phải thu hồi để khắc phục xử lý.
d) Kết quả khảo sát theo Phiếu khảo sát số 02 có từ một câu hỏi khảo sát được người dân, doanh nghiệp tích ở ô Có.
đ) Thuộc trường hợp theo quy định tại khoản 1, Điều 6 Quy chế này.
Chương IV
HÌNH THỨC, NỘI DUNG THỰC HIỆN KHẢO SÁT
Điều 15. Hình thức và nội dung thực hiện khảo sát
1. Khi người dân, doanh nghiệp đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, công chức có trách nhiệm phát phiếu khảo sát, hướng dẫn cụ thể cho người dân, doanh nghiệp thực hiện các nội dung trong phiếu khảo sát và đảm bảo người dân, doanh nghiệp trực tiếp bỏ phiếu khảo sát vào hộp thư góp ý có khóa được đặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
2. Nội dung của phiếu khảo sát được lập thành hệ thống câu hỏi theo Quy chế này. Phiếu khảo sát được đóng dấu treo của cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp khi đến liên hệ công việc.
Điều 16. Xử lý kết quả phiếu khảo sát
1. Kết quả phiếu khảo sát được niêm yết công khai tại trụ sở và trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định.
2. Phiếu khảo sát tại cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh do một lãnh đạo Văn phòng (hoặc Phòng Hành chính) của cơ quan đó chịu trách nhiệm tiếp nhận và tổng hợp kết quả, báo cáo Thủ trưởng cơ quan, đơn vị theo quy định.
3. Phiếu khảo sát tại cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do một lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm tiếp nhận và tổng hợp kết quả, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định.
4. Phiếu khảo sát tại cấp xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo, phụ trách chịu trách nhiệm tiếp nhận và tổng hợp kết quả, báo cáo lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định.
5. Những người tổng hợp, tiếp nhận phiếu khảo sát phải chịu trách nhiệm về kết quả tổng hợp các câu hỏi trong phiếu khảo sát.
Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 17. Trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương
1. Lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này tại cơ quan, đơn vị, địa phương.
2. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế đối với công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, địa phương.
3. Chịu trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tình trạng trong cơ quan, đơn vị, địa phương có công chức, viên chức bị phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, được cơ quan có thẩm quyền kết luận có vi phạm liên quan đến các quy định tại Quy chế này và các quy định của pháp luật hiện hành.
4. Định kỳ trước ngày 25 của tháng cuối cùng của quý, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp).
5. Định kỳ trước ngày 25 hàng tháng, thực hiện niêm yết công khai kết quả phiếu khảo sát của người dân, doanh nghiệp đối với công chức, viên chức tại trụ sở cơ quan, đơn vị, địa phương. Trường hợp sau ngày niêm yết có thêm kết quả phiếu khảo sát thì được tính vào kết quả khảo sát của tháng tiếp theo.
6. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, xử lý hành vi vi phạm của công chức, viên chức và công khai kết quả xử lý vi phạm đến người dân, doanh nghiệp theo quy định. Trường hợp công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ hoặc có mức độ hài lòng thấp thì cử công chức, viên chức thay thế theo phân cấp quản lý.
7. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức theo Quy chế này là một trong những tiêu chí để xem xét đánh giá, bình xét thi đua trong tháng, trong năm và ưu tiên xem xét Khen thưởng, đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức theo quy định.
8. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình làm sai lệch nội dung trả lời trong phiếu khảo sát (theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý). Bảo mật thông tin về người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin, hợp tác khảo sát lấy ý kiến.
Điều 18. Trách nhiệm của công chức, viên chức
1. Thực hiện đúng các quy định tại Quy chế này.
2. Vận động, giám sát và nhắc nhở các công chức, viên chức khác thực hiện đúng các quy định của Quy chế này; phát hiện và kịp thời báo cáo lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc người có thẩm quyền về trường hợp công chức, viên chức vi phạm quy định tại Quy chế này.
Điều 19. Trách nhiệm của Sở Nội vụ
1. Hướng dẫn, tổ chức thanh tra, kiểm tra (định kỳ hoặc đột xuất) việc thực hiện Quy chế này tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.
2. Làm đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đánh giá, kịp thời phát hiện, đề xuất sửa đổi, bổ sung những nội dung chưa phù hợp của Quy chế này.
Điều 20. Trách nhiệm của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh
1. Tổ chức quán triệt tới toàn thể hội viên về các quy định tại Quy chế này.
2. Tổng hợp ý kiến, phản ánh, kiến nghị của hội viên về tinh thần, thái độ làm việc, giao tiếp ứng xử và sự phục vụ của công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
3. Chủ động, tích cực tham gia góp ý, kiến nghị, phản biện các chính sách, quy định của Nhà nước nhằm góp phần xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, công bằng, hiệu quả.
Điều 21. Điều khoản thi hành
1. Trường hợp các văn bản được viện dẫn trong Quy chế này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác).
2. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, các cơ quan, đơn vị chủ động, kịp thời có văn bản phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế./.
Phiếu khảo sát số 01
Cơ quan chủ quản: ............................
Đơn vị ............................
PHIẾU KHẢO SÁT THÁNG .......... NĂM ..........
Đánh giá về sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao văn hóa công vụ gắn với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động công vụ của công chức, viên chức; Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những công chức, viên chức thuộc các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên nếu có thái độ sách nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; Đồng thời có giải pháp động viên, khích lệ công chức, viên chức được người dân, doanh nghiệp đánh giá ở mức độ rất hài lòng, hài lòng cao;
Kính mong ông/bà tham gia trả lời Phiếu khảo sát một cách đầy đủ, chính xác, khách quan. Các thông tin do ông/bà cung cấp trong Phiếu khảo sát sẽ được bảo mật theo quy định.
A. THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
Tôi tên là: .......................................................... Số điện thoại: ............................
Địa chỉ: ....................................................................................................................
Vào hồi .......... giờ .......... ngày .......... tháng .......... năm ..........
Tôi có làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc lĩnh vực:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
B. NỘI DUNG KHẢO SÁT  ( ông/bà đánh dấu “X" vào 01 phương án lựa chọn)
CÂU HỎI KHẢO SÁT
NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
1. Cảm nhận của ông bà như thế nào về thái độ ứng xử của công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả? (thân thiện, cởi mở, hòa nhã, khiêm tốn...).
□ Rất hài lòng
□ Hài lòng
□ Không hài lòng
□ Rất không hài lòng
Lý do: Không hài lòng hoặc rất không hài lòng ..........................................................
2. Cảm nhận của ông bà như thế nào về tinh thần trách nhiệm của công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả? (nhiệt tình, trách nhiệm, năng động...).
□ Rất hài lòng
□ Hài lòng
□ Không hài lòng
□ Rất không hài lòng
Lý do: Không hài lòng hoặc rất không hài lòng ..........................................................
3. Cảm nhận của ông, bà về việc công chức hướng dẫn các nội dung liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính (được hướng dẫn rõ ràng, tỉ mỉ, dễ hiểu, nhanh chóng giúp người dân có thể hoàn thiện hồ sơ sau 01 lần hướng dẫn...).
□ Rất hài lòng
□ Hài lòng
□ Không hài lòng
□ Rất không hài lòng
Lý do: Không hài lòng hoặc rất không hài lòng ..........................................................
4. Cảm nhận của ông/bà như thế nào về việc công chức thực hiện “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.
□ Rất hài lòng
□ Hài lòng
□ Không hài lòng
□ Rất không hài lòng
Lý do: Không hài lòng hoặc rất không hài lòng ..........................................................
5. Công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh đối với ông/bà hay không?
□ Rất hài lòng (không gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh)
□ Rất không hài lòng (có gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh)
6. Cảm nhận của ông/bà khi nộp thủ tục, hồ sơ cho công chức ở Bộ phận Một cửa (công chức chủ động đưa giấy hẹn trả kết quả hoặc phải đề nghị mới đưa hoặc không đưa giấy hẹn trả kết quả).
□ Rất hài lòng
□ Hài lòng
□ Không hài lòng
□ Rất không hài lòng
Lý do: Không hài lòng hoặc rất không hài lòng ..........................................................
7. Công chức có gọi điện cho ông/bà yêu cầu bổ sung thành phần hồ sơ, sau khi đã nộp hồ sơ đầy đủ hay không?
□ Rất hài lòng (không gọi điện)
□ Rất không hài lòng (có gọi điện)
8. Công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có hẹn gặp bên ngoài cơ quan, ngoài giờ làm việc, tại nhà riêng với ông/bà hay không?
□ Rất hài lòng (không hẹn gặp bên ngoài cơ quan, ngoài giờ làm việc, tại nhà riêng)
□ Rất không hài lòng (có hẹn gặp bên ngoài cơ quan, ngoài giờ làm việc, tại nhà riêng)
9. Công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có thờ ơ, vô cảm, trước những khó khăn, bức xúc của ông/bà khi giải quyết công việc hay không?
□ Rất hài lòng (không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước khó khăn, bức xúc).
□ Rất không hài lòng (có thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước khó khăn, bức xúc).
10. Công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có gợi ý ông/bà nộp các khoản chi phí khác để nhanh chóng có kết quả hay không?
□ Rất hài lòng (không gợi ý nộp các khoản chi phí khác để nhanh có kết quả).
□ Rất không hài lòng (có gợi ý nộp các khoản chi phí khác để nhanh có kết quả).
Kiến nghị, đề xuất
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
Xin trân trọng cảm ơn ông/bà đã tham gia trả lời Phiếu khảo sát!
Phiếu khảo sát số 02
Cơ quan chủ quản: ............................
Đơn vị ............................
PHIẾU KHẢO SÁT THÁNG .......... NĂM ..........
Đánh giá về sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp
Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao văn hóa công vụ gắn với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động công vụ của công chức, viên chức; Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những công chức, viên chức thuộc các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên nếu có thái độ sách nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; Đồng thời có giải pháp động viên, khích lệ công chức, viên chức được người dân, doanh nghiệp đánh giá ở mức độ rất hài lòng, hài lòng cao;
Kính mong ông/bà tham gia trả lời Phiếu khảo sát một cách đầy đủ, chính xác, khách quan. Các thông tin do ông/bà cung cấp trong Phiếu khảo sát sẽ được bảo mật theo quy định.
A. THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
Tôi tên là: .......................................................... Số điện thoại: ............................
Địa chỉ: ....................................................................................................................
Vào hồi .......... giờ .......... ngày .......... tháng .......... năm ..........
Tại: .............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
B. NỘI DUNG KHẢO SÁT   (ông/bà đánh dấu “X” vào 01 phương án lựa chọn)
CÂU HỎI KHẢO SÁT
PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI
1. Công chức, viên chức có hẹn gặp bên ngoài cơ quan, ngoài giờ làm việc, tại nhà riêng với ông/bà hay không?
□ Có
□ Không
2. Công chức, viên chức có gọi điện cho ông/bà yêu cầu nộp thêm thành phần hồ sơ hay không?
□ Có
□ Không
3. Công chức, viên chức có gọi điện gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh đối với ông/bà sau khi đã hoàn thiện hồ sơ đầy đủ hay không?
□ Có
□ Không
4. Công chức, viên chức có gọi điện gợi ý ông bà nộp thêm tiền để nhanh chóng có kết quả sớm và như mong hay không?
□ Có
□ Không
5. Ông/bà nhận kết quả có bị chậm muộn so với giấy hẹn trả kết quả hay không?
□ Có
□ Không
Kiến nghị, đề xuất
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
Xin trân trọng cảm ơn ông/bà đã tham gia trả lời phiếu khảo sát!

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com




